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  CONG TY 2 - 5 DBC: Viên bao đường

“CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM Mẫu nhãn chai Mã số: 10. QII - 2013

CỬU LONG DETRACYL” 250 Số: BSGY. 15-05-13
e———c0fjar—-———-

VPC CHAI 100 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

Pharimexco

ts4ctxtrespex

DetracVÍ200 :

“GMPAWHO- THẰNH|PHẨN:Mã viênnền bao\đường chứa:
..250 mg
„1 VIÊn

CHỈ ĐỊNH: Mephenesin được sử dụng điềutrị

   

  
BAOQUAN: Đểthuốcndkhổ
nhiệt độ dưới 30°C, tránh ảnh s

  hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh mae

Mephenesin S/mg óa đốt sống và các rối loạn tư thế cột Để thuốc xa tẩm tay trẻ em. =

ri veo cổ, đau lưng, đau thắt lưng._ Đọc kỹhướng dẫn sửdụngtaes |
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Pharimexco Chỉa lầm 3 lấn (500 mg/ẩn x 3 Kin/ngay). CÔNGTYCỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬULONG_ ©23 |
Hoặc theo sự hướng dẫn của thẩy thuốc. 160đ/ỏng 14.9 - Phường 5 - TpVinhLong-TinhVinh Long RSS |

a ee tian Coenen

Z2ER
pgs Co"sdkindng ky

Wey Creve TE ‘sien Đốc

 

Th.S. Nguyễn Hữu Trung

https://trungtamthuoc.com/



„_ @ØN@W —
CO PHAN DUGC PHAM

CUU LONG
———¬cWia——~

VPC
Pharimexco

Mẫu nhãn hộp

DETRACYL” 250

HỘP 5 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

DBC: Viên bao đường

Mã số: 10. QII - 2013

Số: BSGY. 15-05-13

Nhãn trung gian

Bề o6c8 mmšobơi

 

CHỈ DỊNH:
Mephenesin được sử dụng điểu trị hỗ trợ các cơn đau co cửng cơ trong các bệnh
thoái hóa đốt sốngvà các rối loạn tư thế cột sống. vẹo cổ, đau lung, đau thắt lưng.
CACH DUNG VA LIEU DUNG:
~ Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi NHItheo đường uống tỪ 1,5 đến 3 g mỗi ngày,
chia làm 3 lần (500 mg/ấn x 3 lắn/ngáy).
Hoặc theo sự hướng đẫn của thấy thuốc.

BAO QUAN: ĐỀ thuốc nơ khô mắt,
any độ đười 30°C, tranh anh sang.

thụ ca lấn tay trẻ eem.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trườc khi dùng

Bềtac8á roơi

   
THÀNH PHẨN: Mỗi viên nên bao—. chia:
Mephenesin... +«-.<290 f
Tá được vừa đủ... „1 viền

 

CHONG CHI ĐỊNH, TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUON,
THAN TRONG LUC DÙNG, TƯƠNG TÁC TH
*Xin đọc trong tà hướng đẫn sử dụng thuốc.̂
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DBC: Viên bao đường

Mã số: 10. QII - 2013

Số: BSGY. 15-05-13

Mẫu nhãn hộp

DETRACYL?® 250

HOP 10 Vix 10 VIEN NEN BAO DUONG

a
O
H
A
A
-
d
W
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Nhãn trung gian

  

  

 

TRnuốc Bán the0G GMP-WHO

Detracy[250
Mephenesin Symg

wg
Ì Phartmexco

CHỈ ĐỊNH:
Mephenesin được sử đựng đếu trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh
thoái hóa đốt sốngvà các rốiloạntưthế cột sống, veo cổ, đau tưng, đau thất tưng.
CACH DUNG VA LIEU DUNG:
=Nguoilớnvà trể em trên 15 tuổiđứngtheođường uốngtử1,5đến 3 gmỗi ngày, AE
chia lâm 3 tấn (500 mgđẩn x3 línhgây). `
Hoậc thea sự hướng đẳn của thấy thuốc. ề

BAOQUAN, Dftruốcng khômát, fs

Hộp 10 9í x 10 viễn nén

ba0 đường.

nh độ di ĐỨC, trinhẢnh sing
fo xa thm tay trẻ

Đặc týhông dịu vì đngtuc i ding

  

  
  

Rirudeed nưoo2 GMP-Ae

ot°vÏ 250

b~
lệ 8 Hộp 10 Ví X 10 viên nén

Pharimexco
a0 đường

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nên baoa ng chủa
Mephenesin.. 250
Tả được vừa

 

  
 

'CHỐNGCHỈ 0Ø, TẮCDỤNG HONGMONGKuti,
THẬN TRỌNG LÚC DÚNG, TƯƠNG TÁC THƯỚC.
XIa đạt trong lề bưêng đẴa tử đựng thuốc.
 

ĐC HN KV:đthenSo aung Tees CI
CôNGTYCỔ PHĂN DƯỢC PHẨMCỬULONG Ngày SX. \ |
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CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

CỬU LONG
a 9

Vec
Pharimexco

Mẫu nhãn vỉ DBC: Viên bao đường

DETRACYL® 250 Mã số: 10. QII - 2013

VỈ 10 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG SO. BSGY 15-05-13

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

   

  
   Pg RESTS USS Re ee đệ ¬^ ouAN

Detracyl’250 Detracyl'250 Dersgll2saoaefate #]
‘ Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Mephenesi q LY 2H         
         

   
    

 
 

Rmusneoe= GMAAHO- Bmvcmatsoem GAAMEO- Rmscuansoeo

Reso Detracyl'250 areSs
Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg

  

    

 

Rwveusneaee GMPANHO- Rmscmansoe GA0VHO- Rmecwamsoee GuPwmo Reve}

Detracyl'250 Detracyl'250 Ji250 D
MephenesinCy ee Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Es)

.cơ3sởXin)1đăng ký

c1 fênàtGiám Đốc
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CÔNG TY : DBC: Viên bao đường

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Mau nhan hop Mã số: 10. QUI - 2013
CỬU LONG DETRACYL”° 250 Số: BSGY. 15-05-13
—ctSa———

VPC HỘP 10 VỈ x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

Phartmexco

Nhãn trung gian
T ck

TR nuốc gáytrrocex GMP-WHO | GMP-WHO

Detracy!'250 ,Dzasfap
...bẻ Hộp 10 vỉ x 20 viên nén
ey InhJ0/111)101)14/21)0/)1:10111:10) bao đường

Pharimexco
bao dưỡng      

| cHl OINH:
Mephenesin được sử dụng điểu trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh

+ thoái hôa đốt sống và các rối loan tư thế cột sống, veo cổ, đau lưng, đau thất lưng,
CACH DUNG VA LIEU DUNG:
~ Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi dùng theo đường uống từ 1,5 đến 3 g mỗi ngây,

chia lâm 3 lấn (500 mg/ẩn x 3 lần/ngây).
Hoặc theo sự hưởng dẫn của thấy thuốc. r sient

   

   

‘SOK:
Tiêu chuẩn áp đụng: TCCS

BAO QUAN: Để thuốc nơ khô mát,
nhiệt độ đười 3ŒC, tránh ánh sắng.
Để thuốc xa tắm tay trả em. CÔNG TY CổP\
Đọc kỹ hưởng dẫn sử đựng trước khi dùng '§0đườn 149-Ph

TR muác báu treopox
Gugnp org

|

ugu ugiA 02 xJA 01 40H |veer A) Detracy!

|

Mephenesin 250 mg( owÁenar

0 Zo =q air 4 THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Hộp 10'21x 20 viên nén
hað đường

 

Pharimexco

 

OH/dw9

Detracy I’ 260
Mephenesin yimg

THANH PHAN: MBi viên nén bao đường chửa
Mephenesin...................... .....250 mg.
Táđượcvừa đủ..........................1 ViÊn

j TRẤN,CHÍ ĐỊNH, TACDUNGKHONGMONGMUSH, S60SK:
| THAN TRONGLUC 6, UƠNGTÁCTHỤC, NgàySX: |
| ____ Xm đục trong tờ hưởngđẫnsử đụng thuấc. Han ding: |

| | 
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ee CONGR Nai nh
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OL : :

CỬU LONG DETRACYL 250
-¬c\0f2xr-— --

VPC VỈ 20 VIÊN NÉN BAO DUONG

Pharimexco

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg
   

DaracvÏ250 eo Detracyt

DBC: Viên bao đường

Mã số: 10. QU - 2013

Số: BSGY. 15-05-13

 

   
   
Bề mácbvneoom GMPAVHO  Pnu6cwxnaoeo GMPAWHO  lĩnu6cwxneoeem

ge250 Da 250 ati[
Mephenesin 250mg ,_ Mếephenesin 250mgMephenesin 250mg

  

Ñmcuxneoen GMPAVHO- Rmo6ctwnsoem GMPAWHO  Bmwcasneope

„6 sữXI dang ky
/ KONEngGiám Đốc
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D PTéngiGiam Đốc
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cpio — Remeect3

NI250 Di250 Detracyl250Be
Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg
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CÔNG TY DBC: Viên bao đường

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Mẫu nhãn hộp Mã số: 10. QII -2013
CỬU LONG DETRACYL® 250 Số: BSGY. 15-05-13
*———^c0fMav———~

VPC HOP 10 Vi x 25 VIEN NEN BAO DUONG

Pharimexco

Nhãn trung gian

LT............` RÑmucusmeoom c@ØWWWWWNWNmm  Girwmo

bungJ2? Detracyl’250
HỘP 10 VỈ x 25VIÊN NÊN BA DUONG Mephenesin Simg

THUỐC DŨNG'CHO BỆNH VIỆN

 

CHỈ ĐỊNH:
Mephsnesin được sử dụng điểu trị hỗ trợ các con đau co cửng cơ trong các bệnh.

thoái hôa đốt sống và cắc rối loantưthế cột sống, veo cổ, đau lưng, đau thất lưng,

CÁCH DÙNG VÀ LIỂU DÙNG:
~ Người lộn và trẻ em trên 15 tuổi đủng theo đường uống từ 1,5 đến 3 g mỗi nạ}y„~—~
chia Lim 3 lấn (500 mọ/đn x 3 lầnmngây),

Hoặc thea sự hướng đẫn của thấy thuốc Nae °

` a
a

ari aN   

  

‘SOK:
Tiêu thuẩn áp dang: TCCS

BẢ0 QUẦN. _Dể thuốc nơ thô mát
nhiệt độ cud 30°C, anh anh sang
ĐỂ thuốc xa tắm thy trễ ern con Tr C6 PHAN
Đọc kỹ hưởng dẫn sử đưng trư3: khi cùng 1S dg 144 PraagEA

.........

DetracyÍ'250
Mephenesin Cymg

 

‘Decf260
Mephenesin eymg

THÀNH PHẨN: MÀ viên nên bao đường chú:
Mephienesin 250 mg
Ta được vừa đủ 1 viên

Giống‘cHBI 1TÁC CHONG ONG MU) S60SK:
T saaeaeaveVi ade NolySX:
Xindoe tronglà hướng dẫnsửđụngthuốc. Hạnđừng

Z682020) Ss
2:Cơsở:xin:‘dang ky   
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CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Mẫu nhãn vỉ DBC: Viên bao đường

CUU LONG DETRACYL® 250 Mã số: 10. QII - 2013

acc A “ ố: -05-1.Vec VỈ 25 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG pene ORO

Pharimexco

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  
  

     
Dgnoj 250 Detracy[250 ant

Mephenesin 250mg MephenesinVe Mephenesin 250nig

     

       

Benteeinmcooe GMP-WHO — Renwtcainnicooon GMP.WHO  Bmucsneooe ‘GMP-WHO =ẽ

Deracyl 250 ở[250 Baby |250ñ
Mephenesin 250mg MephenesinWee Mephenesin 250mg

I10IIJ )|LRL'LUTt 2 3;  NhuDƯỢC PHẨM CỬU LONG 150điờng 148-Phưng5-TpVøhLong-TahVehLog  Phafim@X€0 CTY CP DƯỢC rm

 

Sài `

Birwtcoiw e000 GMP-WHO — Berwéceavtaeovon GMP-WHO — Rerwéceadnrieooan GMP-WHO Jnuc|8Z

Detracyl 250 Detracyl’250 Detracyl’250 Det ;
Mephenesin 250mg MephenesinVe Mephenesin 250mg cứ 3

A

LEER,xin dang ky
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=|7oo Tong |giáim Đốc
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š CÔNG UNA as Miu toa thud DBC: Viên bao đường

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Si vi Mã số: 10. QII - 2013
CUU LONG DETRACYL 250 Số: BSGY. 15-05-13
~ ~ct0]Uo~ ~

Vec Reg TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GMP-WHO
Pharimexco lề

DETRACYL” 250
Viên nén bao đường

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao đường chứa:
Mephenssin........ wm 200 1G
Tá dược vừa dủ...... 1 viên 

(Tá dược gồm: Đường trắng, talc, titandioxyd, gelatin, nipazin, cellulose vi tinh thé, sodium starch glycolat, povidon,

magnssi stearat, sáp parafin, sáp carnaubar, màu đỏ erythrosin, mau sunset yellow).

DANG BAO CHẾ: Viên nén bao đường.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 5 vi, 10 vỉx 10 viên. Hộp10vỉx 20 viên. Hộp 10 vỉx 25 viên.

CHỈ ĐỊNH:
| Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứngcơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối

loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: : : :
- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi dùng theo đường uống từ 1,5 đến 3 g mỗi ngày, chia làm 3 lần (500
mg/lần x 3 lần/ngày).

Be 2 Hoặc theo sự hướng dẫncủa thầy thuốc.
CHONG CHÍ ĐỊNH: :
Mephenesin dược coi là sử dụng không an toàn choa bị bệnh rồi loạn chuyển hóa porphyrin.
Những người dị ứng với mephenssin và các thành phần của thuốc.
THAN TRONG KHIDUNGTHUOC: _ `
Những người có tiền sử dị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng với thuốc, đặc biệt dị ứng với aspirin.

Người cóbeh ở đường hồ hẩp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuôc, suy chức náng gan than. Ũ

Sử dụng đồng thời với rượu và các thuốc ức chê thần kinh trung ương có thể làm các tác dụng không mong muôn có

liên quan đến thuốc tăng thêm. i

Người mang thai: Chưa có dữ liệu đáng tin cậy dễ đánh giá về khả năng gây dị tật cho thai nhỉ khi dùng mephenesin
trong thời kỳ mang thai, vì vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ dang mang thai.
Người nuôi con bú: Không dùng mephenesin trong thời kỳ choconbú.. :

Tắc động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Do thuôc có thê tà buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp

các động tác cho nên người sử dụng mephenesin không được lái xe và điều khiển máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: : ; oe
Cac tác dụng trên hệ thầnkinhtrung ương của mephenesin có thể tăng cường nêu trong thời gian dùng thuốc có uông

rugu hoặc dùng các chất ức chêhệ thần kinh khác. __ : `

TAC DUNG KHONG MONG MUÔN: Mephenesin có thể có những tác dụng không mong muôn như co giật, run ray, co

cứng bụng, buồn nôn, toát mồ hôi. Triệu chứng này thường xảy ra ở những người bệnh phải dùng thuốc kéo dài.
~ Thường gặp: Mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động. %

- [t gap: Dau khớp, đau người,buổn nôn, bực tức, Ía chảy, táo bón, nổi mần. Một vài trường hợp đặc biệt khác bị mất

cảm giác ngon miệng, nôn mửa,ảo giác kíchđộng và có thể có sốc phản vệ.
~ Hiểm gặp: Phản ứng dị ứng. Sốc phản vệ rất hãn hữu xảy ra. Ngủ gà, phát ban..
Gách xử trí: Tác dụng không mong muốn của mephenesin thường xảy ra nhanh và ít trầm trọng, do dó biện pháp xử lÍ

chủ yếu là giảm liều thuốc hoặc ngừng thuốc, điểu trị triệu chứng và hỗ trợ tăng cường để phục hồi sức khỏe. Tuy rất

hiếm xây ra, phải luôn luôn sẵn sàng cấp cứu sốc phản vệ.
Thông báo cho hác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 5

 

DUGG LUC HOC:
Thuốcthưgiãn cơ có tác dụng trung ương. _ 5
Gay thư giãn cơ và chấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bể thần kinh cơ có tác dụng toàn thân và cũng có tác dụng tại nơi

tiếp xúc.Lợi ích của thuốc bị hạn chế dothời gian tác dụng ngắn.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: _ ï ỗ :
Mephenesinđược hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết ở các mô trongcơthể, dạt nồng độ cao trong

máu chưa dến1 giờ. `
Mephenesin được chuyển hóa chủ yếuở gan.
Mephenesin có nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. : : we
Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biển dồi.

QUA LIEU VA XUTRI: j : eas
Triệu chứng quá liều; Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: Giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị

giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê.
Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già. _. i

CÁCHXỬ TRÍ: Trong tất cả các trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cẩnthận về hô hấp, mạch và huyết nh

Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần Thi ngayBang cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển

người bệnh đến cơ sởđiều trị có đủ diều kiện về hồi sức cấp cứu. Se

Tiến hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ trợchung, đảm bảo thông khí, truyền dịch. Cũng có thể

diều trị ức chế hệ thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thuốc điều trị thích hợp.

Trường ee người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyển người bệnh đến cơ sd chuygerrt

BẢO QUẢN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng. bod

._. Đểthuốc xa tầm tay trề em.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
=

TIỂU GHUẨN ÁPDỤNG: Tiêu chuẩn cơsở
BOC KY HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
THUOC.NAY CHIDUNGTHEODONCUABAGSY,
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN CUA BAC SY
THONG BAO CHO BAC SY NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHẢI KHI SỬ DỀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM CUU LONGS
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